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1 G1.1

Thủy tinh thể nhân tạo mềm kỵ 

nước, 1 mảnh, phi cầu, trong 

suốt, lắp sẵn.

 Cái 

 -Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, trong suốt

- Chất liệu: Acrylic, kỵ nước  (Hydrophobic Acrylic)

- Đặc điểm càng: Càng chữ C.

- Lọc tia UV

- Chỉ số khúc xạ:  ≥ 1,54

- Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 13,0 mm

- Dãy công suất từ + 6,00 D đến + 30,00 D

- Kích thước:  ≤ 2,2 mm

-  Lắp sẵn trong cartride kèm injector

- Quang sai cầu: từ - 0,16 µm đến 0 µm

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA

                         400 

2 G1.2

Thủy tinh thể nhân tạo mềm kỵ 

nước, 1 mảnh, phi cầu, nhuộm 

vàng, lắp sẵn.

 Cái 

 -Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, phi cầu, nhuộm vàng

- Chất liệu: Acrylic, kỵ nước (Hydrophobic Acrylic)

- Đặc điểm càng: Càng chữ C

- Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh

- Chỉ số khúc xạ:  ≥ 1,54

- Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 13,0 mm

- Dãy công suất từ + 6,00 D đến + 30,00 D

- Kích thước vết mổ:  ≤ 2,2 mm

-  Lắp sẵn trong cartride kèm injector

- Quang sai cầu: từ - 0,16 µm đến 0 µm

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA

                         400 

3 G1.3

Thủy tinh thể mềm, một mảnh, 

đơn tiêu, lọc tia UV và ánh sáng 

xanh, lắp sẵn trong cartride kèm 

súng

 Cái 

- Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh.

- Chất liệu Acrylic không ngậm nước

- Thiết kế phi cầu, Thiết kế cầu sai trung tính (0μm).

- Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím, lọc ánh sáng xanh.

- Đường kính optic: ≥ 6,00 mm. Chiều dài tổng: ≥ 13,0 mm.

- Càng chữ C, góc càng 0 độ, chống dính càng

- Chỉ số khúc xạ là: 1.48 - 1.50

- Dãy công suất từ -5,0 D đến + 40,0 D.

- Lắp sẵn trong cartride kèm injector

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA

                         380 
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4 G1.4
Thủy tinh thể nhân tạo, mềm, 

đơn tiêu, kéo dài tiêu cự,
 Cái 

- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian

- Chất liệu acrylic hỗn hợp ngậm nước 25% , trong suốt (không nhuộm vàng)

- Thiết kế càng chữ C, góc càng 0 độ

- Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao

- Chỉ số khúc xạ: 1,46 - 1.48

- Chiều dài tổng ≥  12 mm.

- Đường kính optic ≤ 6,00 mm

- Dãy công suất từ -10D đến +35D (bước nhảy độ 0.5D)

- Lắp sẵn trong cartride kèm injector

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA

                           20 

5 G1.5 Dao mổ phaco 15 độ  Cái 

- Dao mổ phaco 15 độ

- Làm bằng thép y tế không gỉ

- Lưỡi dao thẳng, 1 mặt vát

- Xuất xứ: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA

                         200 

6 G1.6 Dao mổ Phaco 2.8mm  Cái 

- Dao mổ mắt: 2.8 mm

- Vật liệu: Lưỡi thép không gỉ, vát 2 mặt

- Vô trùng

- Xuất xứ: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA

                         200 

7 G1.7
Dịch nhầy 1.6 % dùng trong 

phẩu thuật mắt
Ống

-Thành phần : Sodium Hyaluronate 

- Thể tích  ≥  1ml

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA

                         400 

8 G1.8
Dịch nhầy 2% dùng trong phẩu 

thuật mắt
Ống

-Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

-Hydroxypropyl methylcellulose

- Thể tích  ≥  2ml

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA

                         150 

9 G1.9  Chất nhuộm bao Lọ

 - Thành phần: Trypan blue 

 - Vô khuẩn

 - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương, EC hoặc FDA

                           50 

Tổng cộng: 09  mặt hàng
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